THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 1
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1A
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Học vần
	TNXH
	Học vần
	Thể dục
	Học vần

	
	
	3
	Học vần
	Học vần
	Âm Nhạc
	Học vần
	Học vần

	
	
	4
	Đaọ đức
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	SHTT

	
	Chiều
	1
	TH Toán
	TH Toán
	NCTL
	Thủ công
	

	
	
	2
	TH TV
	TH TV
	BD ÂN
	BDMT
	

	
	
	3
	BD TV
	BD Toán
	 MT
	BD TV
	

	1B
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Thể dục
	Toán

	
	
	2
	Học vần
	Học vần
	Âm Nhạc
	Toán
	Học vần

	
	
	3
	ĐĐ
	TNXH
	Học vần
	Học vần
	Học vần

	
	
	4
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	SHTT

	
	Chiều
	1
	TH Toán
	TH Toán
	BDÂN
	BD MT
	

	
	
	2
	THTV
	TH TV
	MT
	BDTV
	

	
	
	3
	BD Toán
	BD Toán
	NCTL
	Thủ công
	


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 2
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	2A
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Toán

	
	
	2
	Đạo Đức
	Kể chuyện
	Tập đọc
	Toán
	TLV

	
	
	3
	Toán
	Chính tả
	Tập viết
	Thể Dục
	Chính tả

	
	
	4
	Tập đọc
	Thủ công
	TNXH
	LTVC
	SHTT

	
	
	5
	Tập đọc
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	
	
	TH Toán
	Mỹ thuật
	BD Toán

	
	
	2
	
	
	NCTL
	Thể Dục
	BDTV

	
	
	3
	
	
	THTV
	BDÂN
	BDMT

	2B
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Đạo Đức
	Kể chuyện
	Tập đọc
	Âm nhạc
	TLV

	
	
	3
	Toán
	Thủ công
	Tập viết
	LTVC
	Chính tả

	
	
	4
	Tập đọc
	Chính tả
	TNXH
	Thể Dục
	SHTT

	
	
	5
	Tập đọc
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	
	
	NCTL
	BDÂN
	BD Toán

	
	
	2
	
	
	TH Toán
	Mỹ thuật
	BD Toán

	
	
	3
	
	
	THTV
	Thể Dục
	BDTV


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 3
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	3A
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	LTVC
	Tập đọc
	Chính tả
	TLV

	
	
	3
	Tập đọc
	ĐĐ
	Tập viết
	T.Anh
	TNXH(H)

	
	
	4
	TĐ+KC
	Chính tả
	TNXH
	T.Anh
	SHTT

	
	
	5
	Thể Dục
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Tin học 
	Mỹ thuật
	TH Toán
	T.Anh
	T.Anh

	
	
	2
	Tin học
	BDTV
	THTV
	BD Toán 
	BD Toán

	
	
	  3
	
	Thể Dục
	Thủ công
	Âm nhạc
	BDTV

	3B
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	T.Anh
	Toán

	
	
	2
	Toán
	ĐĐ(Thu)
	Tập đọc
	T.Anh
	TLV

	
	
	3
	Tập đọc
	LTVC
	Tập viết
	Toán
	Chính tả

	
	
	4
	TDục
	TNXH(H)
	TNXH
	Chính tả
	SHTT

	
	
	5
	TĐ+KC
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	
	TH Toán
	BD Toán
	BD Toán
	Mỹ thuật

	
	
	2
	
	Âm nhạc
	BD TV
	T.Anh
	Thủ công

	
	
	3
	Tin học
	THTV
	T.Anh
	BDTV
	Thể dục

	
	
	4
	Tin học
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 4
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	4A
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Đạo Đức
	Kể chuyện
	Tập đọc
	Khoa
	Chính tả

	
	
	3
	Toán
	LTVC
	Địa lý
	LTVC
	TLV

	
	
	4
	Tập đọc
	Khoa
	Tiếng Anh
	TLV
	Sinh hoạt

	
	
	5
	Lịch sử
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	
	Thể Dục
	Mỹ thuật
	TD
	BD Toán

	
	
	2
	
	Kĩ thuật
	Tiếng Anh
	BDToán
	BDTV

	
	
	3
	
	Tiếng Anh
	Âm nhạc
	BDTV
	Tiếng Anh

	
	
	4
	
	Tin học
	Tin học
	
	

	4B
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Đạo Đức
	Kể chuyện
	Tập đọc
	LTVC
	Chính tả

	
	
	3
	Toán
	Khoa
	Mỹ thuật
	TLV
	TLV

	
	
	4
	Tập đọc
	LTVC
	Địa Lý
	Khoa
	Sinh hoạt

	
	
	5
	Lịch sử
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	BD Toán
	BDToán

	
	
	2
	
	Thể Dục
	Âm nhạc
	BD TV
	BDTV

	
	
	3
	
	Kỹ thuật
	Tiếng Anh
	Thể Dục
	Tiếng Anh

	
	
	4
	
	
	
	Tin học
	Tin học


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 5
	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	 5A
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Khoa
	Toán
	Lịch sử
	Toán

	
	
	2
	Đạo Đức
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	Địa lý

	
	
	3
	Toán
	LTVC
	Tiếng Anh
	TLV
	TLV

	
	
	4
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Mỹ thuật
	Khoa
	Chính tả

	
	
	5
	
	
	Tiếng Anh
	LTVC
	SHTT

	
	Chiều
	1
	TD(P)
	BD Toán
	TH Toán
	Tin  học
	BD toán

	
	
	2
	BD TV
	TD(N)
	THTV
	Tin học
	BDTV

	
	
	3
	Âm nhạc
	BDMT
	BDTV
	
	Kỹ thuật

	 5B
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Địa lý

	
	
	2
	Đạo Đức
	Khoa
	Tiếng Anh
	TLV
	Toán

	
	
	3
	Toán
	LTVC
	Toán
	Lịch sử
	Kể chuyện

	
	
	4
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập đọc
	LTVC
	TLV

	
	
	5
	
	
	Mỹ thuật
	Khoa
	SHTT

	
	Chiều
	1
	Âm nhạc
	TH Toán
	Kỹ thuật
	
	BD Toán

	
	
	2
	TD(P)
	BD MT
	BD Toán
	
	BDTV

	
	
	3
	BDTV
	THTV
	TD
	Tin học
	BDTV

	
	
	4
	
	
	
	Tin học
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